
 

 

PHÒNG GD – ĐT GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I 

Môn: Công nghệ 7 

Năm học: 2024 - 2025 

 

 

I/ TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Đảm bảo khoảng cách giữa các hàng, các cây và mật độ là yêu cầu kỹ thuật của biện pháp 

chăm sóc nào sau đây? 

 A. Phòng trừ sâu bệnh. B. Bón phân thúc. 

 C. Bón phân lót. D. Tỉa, dặm cây. 

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao? 

 A. Sử dụng giống cây trồng có năng suất cao. 

 B. Sử dụng giống cây trồng có chất lượng cao. 

 C. Ứng dụng các thiết bị và quy trình quản lý tự động hóa. 

 D. Sử dụng các công cụ lao động thủ công và sức kéo từ động vật. 

Câu 3: Một trong những nhiệm vụ của kĩ sư chọn giống cây trồng là gì? 

 A. Nghiên cứu tạo ra các loại giống vật nuôi mới. 

 B. Nghiên cứu tạo ra các loại giống cây trồng mới. 

 C. Nghiên cứu tạo ra các loại phân bón mới. 

 D. Nghiên cứu tạo ra các loại thuốc trừ sâu mới. 

Câu 4: Cây trồng nào sau đây là cây rau? 

 A. Mía. B. Cải ngọt. C. Cà phê. D. Cao su. 

Câu 5: Thu hoạch bằng phương pháp hái không áp dụng với cây trồng nào sau đây? 

 A. Lúa B. Su hào C. Đỗ D. Chôm chôm 

Câu 6: Một trong những công việc thường làm ngay sau khi trồng cây con là gì? 

 A. tưới nước đầy đủ. B. đào hố trồng cây. 

 C. làm cỏ dại. D. bón phân cho cây. 

Câu 7: Cây nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả? 

A. Cây lạc C. Cây nhãn 

B. Cây su hào D. Cây ngô. 

Câu 8: Có mấy hình thức gieo trồng chính? 

 A. 1   B. 4. C. 3   D. 2   

Câu 9: Công việc nào dưới đây được thực hiện trước khi bón phân lót? 

 A. Trồng cây. B. Gieo hạt. C. Tưới nước. D. Cày đất. 

Câu 10: Bạn Huy rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Huy mơ ước sau này sẽ nghiên cứu 

tạo ra các hệ thống trồng cây giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Theo em, bạn Huy 

phù hợp với ngành nghề nào sau đây? 

 A. Kĩ sư chăn nuôi. B. Kĩ sư chọn giống cây trồng. 

 C. Kĩ sư trồng trọt. D. Kĩ sư bảo vệ thực vật. 

Câu 11: Loại cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực? 

 A. Cây táo B. Khoai lang. C. Cà rốt . D. Rau cải xanh. 

Câu 12: Bón phân thúc cho cây trồng nhằm mục đích nào sau đây? 

 A. Đảm bảo đất trồng nông nghiệp được khử phèn, khử mặn. 

 B. Đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây con mới mọc, mới bén rễ. 

 C. Đảm bảo đủ, kịp thời chất dinh dưỡng trong từng giai đoạn phát triển của cây 

 D. Đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đất được trộn đều, tơi xốp, thoáng khí. 



 

Câu 13: Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây ? 

 A. Cây ăn quả. B. Cây lấy gỗ. 

 C. Cây công nghiệp. D. Cây lương thực ( lúa, ngô). 

Câu 14: So với phương thức trồng trọt trong nhà có mái che, phương thức trồng trọt ngoài tự 

nhiên có ưu điểm nào sau đây? 

 A. Việc chăm sóc cây trồng diễn ra thuận lợi hơn. 

 B. Giúp bảo vệ cây trồng tốt hơn. 

 C. Đơn giản, dễ thực hiện, có thể thực hiện trên diện tích lớn. 

 D. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao hơn. 

Câu 15: Các loại nông sản như su hào, khoai mì, củ lạc, đậu phộng…được thu hoạch bằng 

phương pháp nào? 

A.  Hái B.  Nhổ C.  Đào D.  Cắt. 

Câu 16: Một trong những mục đích của việc cày đất là gì? 

 A. San phẳng mặt ruộng.    B. Thuận lợi cho việc chăm sóc. 

 C. Làm tăng độ dày lớp đất trồng.   D. Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây 

trồng. 

Câu 17: Nội dung nào sau đây không thuộc triển vọng của ngành trồng trọt ở Việt Nam? 

 A. Cơ giới hóa trong trồng trọt. B. Việt Nam có truyền thống về nông nghiệp 

 C. Hiện đại hóa trong trồng trọt. D. Trồng trọt theo vùng độc canh. 

Câu 18: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm 

trồng trọt? 

 A. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng. 

 B. Nhanh gọn, cẩn thận. 

 C. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng. 

 D. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm. 

Câu 19: Mục đích chủ yếu của việc làm cỏ là gì? 

 A. Chống đổ. B. Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại. 

 C. Làm đất tơi xốp. D. Hạn chế bốc hơi nước. 

Câu 20: Lên luống có tác dụng nào sau đây? 

 A. Làm cho đất tơi xốp. B. Thuận lợi cho việc chăm sóc. 

 C. San phẳng mặt ruộng. D. Chôn vùi cỏ dại. 

Câu 21: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất? 

 A. Thu hoạch càng sớm càng tốt. 

 B. Thu hoạch đúng thời điểm. 

 C. Thu hoạch càng muộn càng tốt. 

 D. Thu hoạch khi con người có nhu cầu sử dụng. 

Câu 22: Loại cây trồng nào sau đây thuộc nhóm hoa, cây cảnh? 

 A. Cây hoa hồng, cây phát tài. B. Cây lạc (đậu phụng), cây sắn dây. 

 C. Mùng tơi, bắp cải. D. Cây tiêu, cây điều, cây cà phê. 

Câu 23: Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là gì? 

 A. Chủ động trong chăm sóc, năng suất cao. B. Tiến hành đơn giản. 

 C. Chi phí đầu tư thấp. D. Cây trồng không cần chăm sóc. 

Câu 24: Trồng trọt có vai trò nào sau đây? 

 A. Cung cấp lương thực cho con người. 

 B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn. 

 C. Cung cấp thịt cho xuất khẩu. 

 D. Cung cấp trứng, sữa cho con người. 

Câu 25: Một trong những công việc chăm sóc cây trồng là gì? 



 

 A. gieo hạt, trồng cây con. B. bừa đất, san phẳng mặt ruộng. 

 C. vun xới, làm cỏ dại. D. lên luống. 

Câu 26. Cây nào sau đây thuộc nhóm cây rau? 

A. Cây ngô                        B. Cây su hào             C. Cây vải thiều            D. Cây tiêu 

Câu 27. Vai trò của cây trồng: 

A. Cung cấp lương thực                                       B. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi 

C. Cung cấp nguyên liệu công nghiệp                  D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 28. Có mấy phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam? 

A. 1                  B. 2                      C. 3                             D. 4 

Câu 29. Kĩ sư bảo vệ thực vật: 

A. Là người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt; nghiên cứu cải tiến và 

ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

B. Là người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng. 

C. Là người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn 

tạo các giống cây trồng mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 30. Đất trồng có thành phần nào? 

A. Phần rắn               B. Phần lỏng              C. Phần khí                   D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 31. Phần rắn của đất trồng giúp: 

A. Cây đứng vững                                            B. Cung cấp nước cho cây 

C. Cung cấp oxygen cho cây                           D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 32: Phần lỏng của đất trồng giúp: 

A. Cây đứng vững                                         B. Cung cấp nước cho cây 

C. Cung cấp oxygen cho cây                         D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 33. Phần khí của đất trồng giúp: 

A. Cây đứng vững                                         B. Cung cấp nước cho cây 

C. Cung cấp oxygen cho cây                         D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 34. Làm đất thuộc công đoạn nào trong quy trình trồng trọt? 

A. Đầu tiên                 B. Cuối cùng                      C. Thứ hai                 D. Thứ ba 

Câu 35. Nước ta có vụ gieo trồng nào? 

A. Vụ đông xuân                  B. Vụ hè thu              C. Vụ mùa       D. Cả 3 đáp án trên 



 

Câu 36. Người ta sử dụng loại phân nào để bón thúc? 

A. Phân hữu cơ hoại mục                                       B. Phân hóa học 

C. Cả A và B đều đúng                                         D. Đáp án khác 

Câu 37. Cây nào sau đây thuộc nhóm cây gia vị? 

A. Cây ngô                     B. Cây su hào                  C. Cây vải thiều           D. Cây tiêu 

Câu 38. Kĩ sư trồng trọt: 

A. Là người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt; nghiên cứu cải tiến và 

ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

B. Là người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng. 

C. Là người làm nhiệm vụ bảo tồn cà phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo 

các giống cây trồng mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 39. Kĩ sư chọn giống cây trồng: 

A. Là người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt; nghiên cứu cải tiến và 

ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

B. Là người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng. 

C. Là người làm nhiệm vụ bảo tồn cà phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo 

các giống cây trồng mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 40. Làm đất trồng cây có công việc chính nào? 

A. Cày đất   B. Bừa/ đập đất 

C. Lên luống   D. Cả 3 đáp án trên  

Câu 41: Cây nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả? 

A. Cây ngô                                            B. Cây su hào 

C. Cây vải thiều                                    D. Cây tiêu 

Câu 42: Có cách bón phân nào? 

A. Rắc đều lên mặt luống                                B. Theo hàng 

C. Theo hốc                                                     D. Cả 3 đáp án trên 

 

 

 

 

 

 



 

 

II/ TỰ LUẬN 

Câu 1: Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam? 

Câu 2: Trình bày mục đích của các công việc làm đất. 

Câu 3: Kể tên và nêu mục đích của các công việc chính để chăm sóc cây trồng. Ở gia đình em đã 

chăm sóc cây trồng qua các công việc nào?  

Câu 4: Nêu một số phương pháp thu hoạch đang được áp dụng ở gia đình/ địa phương em. Cho ví 

dụ minh họa. 
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Đỗ Thị Hợp 

BGH XÁC NHẬN 
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